
SỞ Y TẾ KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  1178 /BVNH-TCHC 

V/v mời báo giá may trang phục công tác 

Ninh Hoà, ngày 24  tháng 10 năm 2024 

 

 

                  Kính mời:  Quý công ty, doanh nghiệp. 

  

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu “Mua sắm trang phục công 

tác năm 2024”. Để có cơ sở lập giá kế hoạch gói thầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh 

Hòa đề nghị Quý nhà thầu có đầy đủ năng lực, khả năng và có nhu cầu tham gia gửi 

báo giá đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường 

Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0258.3847452. 

 Báo giá bao gồm thuế và tất cả các chi phí liên quan. 

 1. Nội dung: Danh mục các loại trang phục (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

 2. Phương thức gửi thư mời:  

 - Đăng tải lên Website Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa 

(www.benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn) 

 - Gửi trực tiếp. 

 3. Phương thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân phố 

16, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Điện thoại: 0258.3.847.452 

 - Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

 4. Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 08/11/2024.  

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Hiệu lực báo giá là 90 ngày kể từ ngày 08/11/2024. 

 Thời gian nhà thầu gửi báo giá đến bệnh viện trước 17h ngày 08/11/2024.  

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Lưu: VT, TCHC. 

                    

                                                                                                                                                              

                                                                                      Lê Quang Lệnh 

http://www.benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn/
mailto:benhviendkninhhoa@gmail.com


Phụ lục  

        (Đính kèm Công văn số 1178/BVNH-TCHC ngày 24 /10/2024) 

Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 

Trang 

phục Bác 

sĩ Nam 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

+  Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút tốt 

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

Bộ 

 
11 

 

 

 

Áo 8 

 

 

 

2 

Trang 

phục Bác 

sĩ Nữ 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

 Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

Bộ 11 

 

 

 

Áo 10 

 

 

 



Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

 Chất liệu: Vải kaki thun loại I; mềm mại, thoáng khí 

và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt 

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

3 

Trang 

phục Kỹ 

thuật viên, 

Cử nhân 

Nam 

Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

 Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển công tác trên ngực trái. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút mồ hôi tốt  

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo. 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

Bộ 19 

 

 

 

Áo 4 

 

 

 

4 

Trang 

phục Kỹ 

thuật viên, 

Cử nhân 

Nữ 

- Áo: 

+ Màu sắc: Màu trắng sáng; 

+ Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

+ Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực trái. 

Bộ 29 

 

 

 



Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

- Quần: 

+ Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

+ Chất liệu: Vải kaki thun loại I; mềm mại, thoáng khí và 

có khả năng thấm hút mồ hôi tốt 

+ Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo. 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

5 

Trang 

phục Điều 

dưỡng, Y 

Sĩ Nam 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

+ Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 

có khuy cài biển công tác trên ngực trái; Túi áo, tay áo và 

cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút mồ hôi tốt  
 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, nam có 1 túi 

sau. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo. 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

Bộ 9 

 

 

 

Áo 5 

 

 

 

6 
Trang 

phục Điều 

dưỡng, Y 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

Bộ 97 

 

 

 



Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

Sĩ, Nữ hộ 

sinh Nữ 

+ Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, 

có khuy cài biển công tác trên ngực trái; Túi áo, tay áo và 

cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

 Chất liệu: Vải kaki thun loại I; mềm mại, thoáng khí 

và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt 
 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo. 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

7 

Trang 

phục Dược 

sĩ Nam 

- Áo 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

 Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút mồ hôi tốt  

 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

Bộ 4 

 

 

 



Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

8 

Trang 

phục Dược 

sĩ Nữ 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

 Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu trắng tương đồng với màu áo; 

 Chất liệu: Vải kaki thun loại I; mềm mại, thoáng khí 

và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt 
 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

Bộ 12 

 

 

 

9 
Trang 

phục Hộ lý 

- Áo 

 Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

 Chất liệu: Vải kate ford loại I; có khả năng thấm hút 

mồ hôi tốt 

 Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút mồ hôi tốt  

 Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, nam có 1 túi sau. 

Bộ 32 

 

 

 

10 

Trang 

phục Y 

công 

Bộ 4 

 

 

 



Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo. 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

11 

Trang 

phục nhân 

viên Hành 

chính, thu 

ngân Nam 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu trắng sáng; 

 Chất liệu: Vải Kate Mỹ; có khả năng thấm hút mồ hôi 

tốt, chất vải mềm nhẹ, không có sợi nylon 

 Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu đen. 

 Chất liệu: Vải kaki thun loại I; mềm mại, thoáng khí 

và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt 
 Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, nam có 1 túi 

sau 

May đo theo yêu cầu, có in logo của bệnh viện. 

Bộ 34 

 

 

 

12 

Trang 

phục nhân 

viên Hành 

chính, thu 

ngân Nữ 

Áo 6 

 

 

 

13 

Trang 

phục Bảo 

trì, lái xe 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu xanh đen; 

 Chất liệu: Vải kate ford loại I; có khả năng thấm hút 

mồ hôi tốt 
 Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, ngắn 

tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu xanh đen; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút mồ hôi tốt  
 Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

May đo, có in logo của Bệnh viện 

Bộ 5 

 

 

 

Áo 6 

 

 

 



Stt 

Loại 

trang 

phục 

Tiêu chí kĩ thuật ĐVT 
Số lượng 

trang phục 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

14 

Trang 

phục bảo 

vệ 

- Áo: 

 Màu sắc: Màu ghi; 

 Chất liệu: Vải kate ford loại I; có khả năng thấm hút 

mồ hôi tốt 

 Kiểu dáng: Áo cổ đức, kiểu bu dông ngắn tay, tay lơ vê, 

cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

- Quần: 

 Màu sắc: Màu ghi; 

 Chất liệu: Vải kaki loại I; mềm mại, thoáng khí và có 

khả năng thấm hút mồ hôi tốt  
 Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

- Mũ, khẩu trang: Theo chất liệu, màu sắc của vải áo. Mũ 

kiểu kê pi. 

May đo, có in logo của Bệnh viện  

Bộ 3 

 

 

 

 Tổng cộng       

 

Ghi chú: 

     - Tất cả đồng phục may theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2014 

 - Đề nghị đơn vị cung cấp mẫu vải (đồ mẫu không trả lại) 

      - Nêu rõ: Hãng sản xuất, nước sản xuất 

      - Chứng minh vải không có sợi nylon 
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